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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

- GV cho học sinh đọc văn bản bài “Bức mật thư” (trang 95) Tiếng Việt 4 Tập 2 - (Cánh diều) 

- Dựa vào nội dung bài đọc, HS trả lời câu hỏi: Vì sao người chú tin vào bức mật thư và quyết định thực 

hiện ngay cuộc thám hiểm? 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Nụ hôn trên chuyến tàu 

Chuyến tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa 

đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé. 

Sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn, cậu bé cũng đến được chỗ của mình. Khi tàu bắt đầu vào 

đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và chống tay vào đầu gối tôi. Nghĩ rằng cậu bé muốn đứng dậy, tôi nâng 

đầu gối lên một chút, hai tay đỡ cậu bé. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để 

nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái. 

Khi tàu ra khỏi đường hầm, cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài của sổ với 

gương mặt rất hạnh phúc. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc 

nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôn vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng 

người một. 

Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người cha. Ông giải thích: 

- Cháu nó rất vui vì đã khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu bị ốm nặng từ rất lâu rồi!  

Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào những hành khách. Tôi vẫn còn 

nguyên cảm giác về cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa. Liệu có bao 

nhiêu người lớn biết trao cho nhau những nụ chia sẻ niềm vui được sống? 

(Theo SIMON HOA) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Chuyến tàu ghé vào ga, toa tàu có thêm những hành khách mới nào? 



 

 

 

 

A. Nhân vật tôi và một cậu bé. 

B. Một người lớn và một cậu bé. 

C. Một người đàn ông và một cô bé. 

D. Một người đàn ông và một cậu bé. 

Câu 2. Ai là người thân đi cùng với cậu bé trên chuyến tàu? 

A. Cha cậu bé 

B. Mẹ cậu bé. 

C. Ông cậu bé. 

D. Bà cậu bé. 

Câu 3. Cái hôn của cậu bé làm cho mọi người cảm thấy như thế nào? 

A. Mọi người cảm thấy không vui vẻ. 

B. Mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. 

C. Mọi người không thích cái hôn của cậu bé. 

D. Mọi người cảm thấy rất bình thường. 

Câu 4. Cậu bé có hành động gì lạ đối với những hành khách trên tàu ? 

A. Chống tay vào đầu gối từng người. 

B. Hôn vào má từng người ngôi cạnh cậu. 

C. Đứng lên ngắm mọi người. 

D. Vui vẻ và mỉm cười với mọi người. 

Câu 5. Theo em, vì sao cậu bé trong câu chuyện trên luôn dành những nụ hôn cho tất cả mọi người? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Dòng nào sau đây viết đúng tên của cơ quan, tổ chức? 

A. Bộ tài nguyên và môi trường 

B. Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

C. Đài truyền hình Việt nam 

D. Đài Tiếng nói Việt Nam  

Câu 7. Em hãy xác định các thành phần câu của các câu sau: 

a. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. 

 ..................................................................................................................................................................  

b. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 8. Câu nào dưới đây có trạng ngữ chỉ thời gian? 

A. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. 

B. Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. 



 

 

 

 

C. Quanh các lối đi ven hồ, hoa mười giờ thi nhau nở. 

D. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

Câu 9. Điền trạng ngữ thích hợp vào chỗ trống: 

a. …………………………………….., cây bàng lại có một vẻ đẹp riêng. 

b. …………………………………………, từng cánh én chao lượn. 

Câu 10. Đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ mục đích và gạch chân dưới trạng ngữ đó. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài tả một vườn cây. 

-------- Hết -------- 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. D 2. A 3. B 4. B 6. D 8. B 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Chuyến tàu ghé vào ga, toa tàu có thêm những hành khách mới nào? 

A. Nhân vật tôi và một cậu bé. 

B. Một người lớn và một cậu bé. 

C. Một người đàn ông và một cô bé. 

D. Một người đàn ông và một cậu bé. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Chuyến tàu ghé vào ga, toa tàu có thêm những hành khách mới là một người đàn ông và một cậu bé. 

Đáp án D. 

Câu 2. Ai là người thân đi cùng với cậu bé trên chuyến tàu? 

A. Cha cậu bé 

B. Mẹ cậu bé. 

C. Ông cậu bé. 

D. Bà cậu bé. 

Phương pháp giải: 

Em đọc cuối để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Người thân đi cùng với cậu bé trên chuyến tàu là cha cậu bé. 

Đáp án A. 

Câu 3. Cái hôn của cậu bé làm cho mọi người cảm thấy như thế nào? 

A. Mọi người cảm thấy không vui vẻ. 

B. Mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. 

C. Mọi người không thích cái hôn của cậu bé. 

D. Mọi người cảm thấy rất bình thường. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Cái hôn của cậu bé làm cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. 

Đáp án B. 



 

 

 

 

Câu 4. Cậu bé có hành động gì lạ đối với những hành khách trên tàu ? 

A. Chống tay vào đầu gối từng người. 

B. Hôn vào má từng người ngôi cạnh cậu. 

C. Đứng lên ngắm mọi người. 

D. Vui vẻ và mỉm cười với mọi người. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Cậu bé có hành động lạ đối với những hành khách trên tàu là hôn vào má từng người ngôi cạnh cậu. 

Đáp án B. 

Câu 5. Theo em, vì sao cậu bé trong câu chuyện trên luôn dành những nụ hôn cho tất cả mọi người? 

Phương pháp giải: 

Em đọc cuối để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

Vì cậu muốn chia sẻ niềm vui được sống của mình cho tất cả mọi người bằng nụ hôn hạnh phúc. 

Câu 6. Dòng nào sau đây viết đúng tên của cơ quan, tổ chức? 

A. Bộ tài nguyên và môi trường 

B. Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

C. Đài truyền hình Việt nam 

D. Đài Tiếng nói Việt Nam  

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên riêng của cơ quan, tổ chức. 

Lời giải chi tiết: 

Dòng viết đúng tên của cơ quan, tổ chức là Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Đáp án D. 

Câu 7. Em hãy xác định các thành phần câu của các câu sau: 

a. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. 

b. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại cách xác định thành phần câu. 

Lời giải chi tiết: 

a. Dưới đường (TN), lũ trẻ (CN) / đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước 

mưa (VN). 

b. Hương Giang (CN) / bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường 

(VN). 

Câu 8. Câu nào dưới đây có trạng ngữ chỉ thời gian? 



 

 

 

 

A. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. 

B. Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. 

C. Quanh các lối đi ven hồ, hoa mười giờ thi nhau nở. 

D. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung trạng ngữ của từng câu. 

Lời giải chi tiết: 

Câu có trạng ngữ chỉ thời gian là “Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ.”. 

Đáp án B. 

Câu 9. Điền trạng ngữ thích hợp vào chỗ trống: 

a. …………………………………….., cây bàng lại có một vẻ đẹp riêng. 

b. …………………………………………, từng cánh én chao lượn. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung câu để điền trạng ngữ phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Mùa đông/ Mùa xuân/…, cây bàng lại có một vẻ đẹp riêng. 

b. Trên bầu trời/ Ngoài cánh đồng/…, từng cánh én chao lượn. 

Câu 10. Đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ mục đích và gạch chân dưới trạng ngữ đó. 

Phương pháp giải: 

Em lưu ý đặt câu có trạng ngữ chỉ mục đích. 

Lời giải chi tiết: 

Để bảo vệ môi trường, chúng em tái chế rác thải thành đồ chơi. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Em xác định đối tượng của đề bài rồi lập dàn ý. 

Dựa vào dàn ý để viết bài văn hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý: 

1. Mở bài: Giới thiệu về khu vườn mà em muốn miêu tả: 

2. Thân bài: 

- Miêu tả thời tiết 

+ Không khí trong lành, mát mẻ, hơi se lạnh 

+ Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cỏ cây 

+ Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi chầm chậm 

- Miêu tả cây cối trong khu vườn 

- Miêu tả các hoạt động trong khu vườn 



 

 

 

 

+ Con người 

+ Động vật 

3. Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm của em dành cho khu vườn mà mình vừa miêu tả 

Bài tham khảo 1: 

 Như thường lệ, mỗi buổi sáng, khi chú gà trống cất tiếng gáy là em cũng tỉnh dậy để chào đón một 

ngày mới. Bao giờ cũng thế, khi tập thể dục xong, em liền đứng trước vườn nhà để tận hưởng không khí trong 

lành của buổi sáng, chào đón một ngày mới cùng thiên nhiên để một ngày mới bắt đầu trong tâm trạng vui vẻ, 

sảng khoái! Chao ôi! Mỗi buổi sáng trong vườn cây thật đẹp làm sao! 

 Khi em tỉnh dậy thì làn sương sớm còn giăng giăng, vạn vật như được khoác lên mình một tấm áo 

choàng mỏng. Nhưng khi ông mặt trời đã tỉnh dậy, ban phát những tia nắng đầu ngày xuống mặt đất thì tất cả 

mọi vật và cả khu vườn cũng như thức giấc sau một đêm dài. Khu vườn nhà em không rộng lắm nhưng lúc 

nào cũng mang một vẻ đẹp tươi mới. Những hạt sương đêm như những hạt ngọc, như những hạt pha lê còn 

vương lại trên nhành hoa, kẽ lá. Cây cối cũng như thức tỉnh, tất cả đều tràn đầy, hừng hực sức sống. 

 Những cây cỏ xanh mươn mướt trong gió. Nổi bật giữa tấm thảm xanh của cây cối ấy là những bông 

hồng nhung kiêu sa đang nở rộ, khoe sắc. Cạnh đó là những bông cúc với đủ những màu sắc: vàng, trắng,… 

cùng những bông hoa hướng dương như những mặt trời bé nhỏ. Ở góc trái vườn, những cây chuối đang trong 

thời kì sinh trưởng, lá nó vươn dài, rộng, có những chiếc lá non còn cuộn lại trông như những cuộn giấy, thân 

cây chắc, dưới ánh mặt trời trông mới đẹp tuyệt! 

 Ở góc phải vườn là cây nhãn- cây mà nghe ông em kể lại rằng nó đã có thâm niên đến mấy chục năm 

rồi với những bông hoa vàng đang nở rộ hứa hẹn năm nay sẽ có nhiều quả đây mà. Kia nữa là cây khế ngọt 

với những bông hoa tím nhỏ, li ti, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi là những cánh hoa ấy 

có thể rơi xuống mặt đất. Và kia, những giàn mồng tơi mẹ trồng với những quả đen thẫm cùng những lá to, 

xanh và những cây rau đay rung rinh trong gió. Còn có cả những chậu hoa lan, chậu hoa mười giờ mà bố em 

đã kì công mua về rồi chăm sóc nữa, tất cả đều thật tuyệt đẹp. 

 Và ở đâu đó là những chú chim non đang cất tiếng hót líu lo như hòa cùng cảnh sắc của vườn quê mỗi 

sớm. Những cánh bướm sặc sỡ sắc màu đang chao mình nghiêng lượn. Chị gió như đang cất tiếng trò chuyện, 

hỏi thăm với muôn vật. Cảnh sắc muôn loài thật sống động biết bao! 

 Yêu biết bao khu vườn nhà em mỗi buổi sáng! Vì vậy, cùng với bố mẹ, em luôn chăm sóc khu vườn 

thật cẩn thận vì nó khiến em thoải mái, thư giãn sau những phút giây mỏi mệt. 

Bài tham khảo 2:  

 Sáng sớm nào em cũng theo mẹ chạy thể dục trong công viên gần nhà, ở đó có một vườn hoa rất đẹp. 

 Không khí buổi sớm thật trong lành, mát mẻ làm cho ai cũng dễ chịu, sảng khoái. Ông mặt trời lấp ló 

sau rặng cây um tùm, chiếu những tia nắng vàng nhạt xuống không gian, đánh thức vườn hoa tỉnh giấc sau 

một đêm dài. Vườn hoa hình tròn, không rộng lắm nhưng có rất nhiều loại hoa cùng nhau khoe sắc tỏa hương. 

Xung quanh vườn hoa là hàng rào bằng tre chắc chắn như những chàng lính khỏe khoắn để bảo vệ những nàng 

công chúa. Những bông hoa giật mình, hé mở những đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Hoa nào cũng đẹp, cũng 



 

 

 

 

thơm tạo nên bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Bông cúc nở to nhìn thật rực rỡ. Có mấy nụ hồng mới nở 

chúm chím trông e lệ, dễ thương. Những nàng hoa đồng tiền, hoa lay ơn duyên dáng... trên từng cánh hoa còn 

đọng lại những giọt sương sớm, long lanh như muôn ngàn hạt ngọc li ti. Ở giữa vườn, người ta trồng hoa tạo 

thành hình một ngôi sao rất lớn. Ngoài cùng, đường viên của ngôi sao là hàng hoa cúc trắng, hoa thủy tiên nổi 

bật. Bên trong, những bông hoa hồng tạo nên năm cánh ngôi sao nom thật rực rỡ. Ngôi sao ấy có lẽ là lớn 

nhất, sáng nhất mà em biết. Vì thế mà nó rất hấp dẫn với những chú chim, chú sâu hay ong bướm thi nhau đến 

hút mật, bay lượn làm dáng. Vài chị ong nâu kiếm mật sớm, bay rập rờn trên cánh hoa... 

 Mỗi sáng được ngắm vườn hoa trong công viên, em thấy rất thư giãn và vui sướng. Em sẽ luôn luôn 

có ý thức thật tốt để bảo vệ vườn hoa ở công viên. 

 


